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HƯỚNG DẪN CHẤM CHÍNH THỨC

	                         
	Mã đề B


A. TRẮC NGHIỆM. (5.0 điểm)   

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	C
	C
	C
	D
	A
	D
	A
	B
	C
	B
	C
	C
	B
	B


B. TỰ LUẬN. (5.0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Điền các từ hoặc cụm từ phù hợp với nội dung nhân tố sinh thái:

Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường (0,125 đ) tác động tới sinh vật (0,125 đ). Các nhân tố sinh thái được chia thành hai (0,125 đ) nhóm gồm: nhóm nhân tố sinh thái vô sinh (0,125 đ) và nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh(0,125 đ). Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh (0,125 đ) bao gồm nhân tố sinh thái con người và nhân tố sinh thái các sinh vật khác (0,25 đ).
	1,0

	Câu 2
	
	2,0

	2a
	Những chuỗi thức ăn có thể có trong lưới thức ăn trên: 07 chuỗi

A → B → E → K.

A → B → G → K.

A → C → G → K.

A → C → D → G → K.

A → C → D → H → K.

A → D → H → K.

A → D → G → K.

HS làm đúng 1-2 chuỗi 0,25 đ; 3-4 chuỗi 0,5 đ; 5-6 chuỗi 0,75 đ; đủ 7 chuỗi 1,0 đ.
	1,0

	2b
	Loài G tham gia vào 04 chuỗi thức ăn (0,25 đ). Loài G thuộc sinh vật tiêu thụ cấp 2 hoặc 3 (0,25 đ).
	0,5

	2c
	Sinh vật tiêu thụ cấp 2 trong lưới thức ăn trên có thể là: D, E, G, H.
HS làm đúng 1 mắt xích được 0,125 đ.
	0,5

	Câu 3
	
	2,0

	3a
	Thế nào là tài nguyên tái sinh và tài nguyên không tái sinh?

– Tài nguyên không tái sinh là nguồn tài nguyên sau một thời gian khai thác và sử dụng sẽ bị cạn kiệt dần. (0,5 đ).
– Tài nguyên tái sinh là nguồn tài nguyên khi sử dụng hợp lí sẽ có điều kiện phát triển phục hồi. (0,5 đ).
	1,0

	3b
	Trồng rừng có tác dụng trong việc bảo vệ tài nguyên nước không? Tại sao?

Trồng rừng có tác dụng trong việc bảo vệ tài nguyên nước. (0,5 đ).

Vì trồng rừng tạo điều kiện thuận lợi cho tuần hoàn nước trên Trái Đất, tăng lượng nước bốc hơi và tăng lượng nước ngầm. (0,5 đ).
	1,0



